
TRƯỜNG TIÊN TIẾN, THEO XU THẾ HỘI NHẬP 

KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

(QUYẾT ĐỊNH 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014)

Xem công văn 

1947 /GDĐT-

GDCN&ĐH 

ngày 

24/6/2015

Công văn 

1737 /GDĐT-

GDCN&ĐH 

ngày 

08/6/2015



TS. Vương Lập Bình

• Giám đốc Trung tâm Chất lượng Quốc tế 

• Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục –

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỘI NGHỊ 

TRIỂN KHAI VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN THEO 

XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ 

QUỐC TẾ



Quyết định 

số 81/QĐ-

KTKĐCL

GD ngày 

20/10/2014 

của Cục 

Khảo thí 

và Kiểm 

định chất 

lượng 

giáo dục 



CHUYÊN ĐỀ:

HỆ THỐNG 
KIỂM ĐỊNH VÀ 

ISO



KIỂM 
ĐỊNH

Đánh giá

Công 
nhận



KIỂM ĐỊNH

Trường 

(hoạt động quản lý)

Chương trình 
(ngành học)
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Q
Đ

 3
0
3
6 • Tiêu chuẩn 1: 

Quản trị nhà 
trường 

• Tiêu chuẩn 2: 
Ngành đào tạo và 
chương trình đào 
tạo

• Tiêu chuẩn 3: 

Đội ngũ giảng 
viên

• Tiêu chí 4: Sinh 
viên

• Tiêu chuẩn 5: Cơ 
sở vật chất –
Trang thiết bị

• Tiêu chuẩn 6: Tài 
chính và quản lý 
tài chính

• Tiêu chuẩn 7: 
Hoạt động nghiên 
cứu khoa học

• Tiêu chuẩn 8: 

Quan hệ hợp tác
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H

N • Tiêu chuẩn 1: Sứ 
mạng và mục tiêu 
của trường đại học

• Tiêu chuẩn 2: Tổ 
chức và quản lý 

• Tiêu chuẩn 3: 
Chương trình đào tạo 

• Tiêu chuẩn 4: Hoạt 
động đào tạo

• Tiêu chuẩn 5: Đội 
ngũ cán bộ quản lý, 
giảng viên và nhân 
viên 

• Tiêu chuẩn 6: Người 
học 

• Tiêu chuẩn 7: 
Nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng, phát 
triển và chuyển giao 
công nghệ

• Tiêu chuẩn 8: Hoạt 
động hợp tác quốc tế 

• Tiêu chuẩn 9: Thư 
viện, trang thiết bị 
học tập và cơ sở vật 
chất khác 

• Tiêu chuẩn 10: Tài 
chính và quản lý tài 
chính
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N • Tiêu chuẩn 1: Sứ 
mạng và mục tiêu 
của trường cao đẳng

• Tiêu chuẩn 2: Tổ 
chức và quản lý

• Tiêu chuẩn 3: 
Chương trình đào tạo 

• Tiêu chuẩn 4: Hoạt 
động đào tạo

• Tiêu chuẩn 5: Đội 
ngũ cán bộ quản lý, 
giảng viên và nhân 
viên

• Tiêu chuẩn 6: Người 
học 

• Tiêu chuẩn 7: 
Nghiên cứu khoa 
học; ứng dụng, phát 
triển và chuyển giao 
công nghệ

• Tiêu chuẩn 8: Thư 
viện, trang thiết bị 
học tập và cơ sở vật 
chất khác

• Tiêu chuẩn 9: Tài 
chính và quản lý tài 
chính

• Tiêu chuẩn 10: Quan 
hệ giữa nhà trường 
và xã hội
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N • Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu của trường trung 
cấp chuyên nghiệp

• Tiêu chuẩn 2: Tổ 
chức và quản lý

• Tiêu chuẩn 3: 
Chương trình đào 
tạo

• Tiêu chuẩn 4: Hoạt 
động đào tạo

• Tiêu chuẩn 5: Đội 
ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên và nhân 
viên

• Tiêu chuẩn 6: 
Người học

• Tiêu chuẩn 7: 
Nghiên cứu khoa 
học và hợp tác 
quốc tế

• Tiêu chuẩn 8: Thư 
viện, trang thiết bị 
học tập và cơ sở 
vật chất khác

• Tiêu chuẩn 9: Tài 
chính và quản lý tài 
chính

• Tiêu chuẩn 10: 
Quan hệ giữa nhà 
trường và xã hội



MÔ HÌNH TRƯỜNG TIÊN TIẾN

8 TIÊU 
CHUẨN

16 TIÊU 
CHÍ 
CON 

29 TIÊU 
CHÍ 

Tiêu chuẩn 1: 

Quản trị nhà trường 

Tiêu chuẩn 2: Ngành đào 
tạo và chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn 3: 

Đội ngũ giảng viên

Tiêu chí 4: Sinh viên

Tiêu chuẩn 5: Cơ sở vật 
chất – Trang thiết bị

Tiêu chuẩn 6: Tài chính và 
quản lý tài chính

Tiêu chuẩn 7: Hoạt động 
nghiên cứu khoa học

Tiêu chuẩn 8: 

Quan hệ hợp tác



PHẢI THỂ HIỆN THẬT RÕ 

TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

1. Kết quả học 
tập dự kiến

2. Bảng mô tả 
chương trình 

đào tạo

3. Nội dung và 
cấu trúc 

chương trình 

4. Chiến lược 
dạy và học

5. Đánh giá 
giảng viên

6. Chất lượng 
đội ngũ giảng 

viên

7. Chất lượng 
đội ngũ hỗ trợ 

8. Chất lượng 
sinh viên

9. Tư vấn và 
hỗ trợ sinh viên

10.Cơ sở vật 
chất và trang 

thiết bị

11.Qúa trình 
đảm bảo chất 
lượng dạy và 

học

12Hoạt động 
phát triển đội 

ngũ

13. Phản hồi 
của các bên 
liên quan

14.Đầu ra 15 Sự hài lòng 
của các bên 
liên quan



AUN-QA
Tiêu chuẩn 1: kết quả học tập dự kiến

Tiêu chuẩn 2:

Mô tả chương trịnh đào tạo

Tiêu chuẩn 3: 
Nội dung và cấu trúc chương trình

Tiêu chuẩn 4:
Chiến lược giảng dạy và học tập

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá sinh viên

Tiêu chuẩn 6: 
Chất lượng đội ngũ CB giảng dạy

Tiêu chuẩn 7: 
Chất lượng cán bộ hỗ trợ

Tiêu chuẩn 8: 
Chất lượng sinh viên

Tiêu chuẩn 9: 
Hỗ trợ và tư vấn sinh viên

Tiêu chuẩn 10:
Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn 11: 
Đảm bảo QT giảng dạy và học tập

Tiêu chuẩn 12: 
Hoạt động phát triển đội ngũ

Tiêu chuẩn 13: Lấy ý kiến phản hồi của 
các bên liên quan

Tiêu chuẩn 14: Đầu ra

Tiêu chuẩn 15: 
Sự hài lòng của các bên liên quan

VIỆT NAM
Tiêu chuẩn 1: 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

Tiêu chuẩn 2:

Chương trình đào tạo 

Tiêu chuẩn 3: 

Hoạt động đào tạo

Tiêu chuẩn 4: Đội ngũ cán bộ, 
giảng viên và nhân viên tham 

gia chương trình 

Tiêu chuẩn 5: Người học và 
công tác hỗ trợ người học 

Tiêu chuẩn 6: Cơ sở vật chất 
phục vụ chương trình

Tiêu chuẩn 7: Công tác tài chính 
phục vụ chương trình 

Tiêu chuẩn 8: Công tác đánh giá 
người tốt nghiệp và hoạt động 

tư vấn việc làm 



Bộ tiêu chuẩn ABET
Sinh viên (Students)

Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives) 

Khả năng sinh viên (Student Outcomes)

Liên tục cải thiện (Continuous improvement)

Chương trình đào tạo (Curriculum)

Ban giảng huấn (Faculty)

Cơ sở vật chất (Facilities)



Người 
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Các yêu 
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Sự

hài 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Đầu vào

Đầu ra
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MÔ HÌNH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ (ĐẢM BẢO) CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Học

sinh

Sinh

viên

T/C 

tuyển

dụng

Bên

hữu

quan

Học

sinh

Sinh

viên

T/C 

tuyển

dụng

Bên

hữu

quan

Traùch nhieäm cuûa 

laõnh ñaïo

Công tác CB: 

giảngdạy, 

quản lý và 

hành chính

Nguồn 

lực

Web, PT trôï 

giaûng, phoøng 

hoïc, baøn gheá, 

baûng, maøn/maùy 

chieáu …

Baûo veä, PCCC, 

vệ sinh moâi 

tröôøng, thö 

vieän, KTX, 

Nhaø aên, …

Thanh

kiểm

tra

Giáo dục

Thaêm doø yù kieán

của HSSV

Ñaùnh giaù

noäi boä

Đầu vào

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Thoâng tin

Đầu ra
Các CT Đào tạo

CẢI TIẾN 

PHƯƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC

QUÁ TRÌNH 

ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, …)

Chương trình khung; Đề cương chi tiết – bài giảng – sách tham khảo

Tổ chức học/thi/kiểm tra/theo dõi/giám sát

Tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng dạy và học 



NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA 

CÁC MÔ HÌNH & HỆ THỐNG

1.Chiến 
lược phát 

triển

2.Sứ mạng 
– tầm 
nhìn –

mục tiêu 
phát triển 

3.Hệ 
thống 

quản trị 
(điều 
hành) 

4.Nguồn lực 
(Cơ sở hạ 
tầng – kỹ 

thuật, nguồn 
nhân lực và 
tài chính)

5.Chương 
trình đào 

tạo

6.Công tác 
giảng dạy 

7.Đánh 
giá kết 

quả của 
việc học

8.Nghiên 
cứu khoa 

học 

9.Hợp tác 
quốc tế & 
quan hệ 
xã hội 

10.Người 
học và 

việc làm 
(xã hội) 

11.Đầu 
vào và 
đầu ra 



Sự đáp ứng 
mục tiêu do 
nhà trường 

đề ra

Đảm bảo các 
yêu cầu về 

mục tiêu giáo 
dục đại học 
trình độ cao 

đẳng của Luật 
giáo dục

Phù hợp với yêu 
cầu đào tạo 

nguồn nhân lực 
cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội 
của địa phương 
và của ngành.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

07 & 08/VBHN-BGDĐT QUY ĐỊNH

Về tiêu 

chuẩn đánh 

giá chất 

lượng giáo 

dục trường 

cao đẳng & 

TCCN

VĂN BẢN HỢP NHẤT

07 & 08/VBHN-BGDĐT QUY ĐỊNH

Về tiêu 

chuẩn đánh 

giá chất 

lượng giáo 

dục trường 

cao đẳng & 

TCCN



VẬY CHẤT LƯỢNG ‘SẢN PHẨM” 
CỦA TRƯỜNG TA THẾ NÀO?

Bộ GD&ĐT: 
50% có việc làm 

sau 12 tháng

Đạt 90% HSSV 
các ngành đào tạo 

trọng điểm tốt 
nghiệp có việc 

làm đúng chuyên 
ngành trong 6 

tháng

Đạt 75% HSSV 
tốt nghiệp có việc 
làm đúng ngành 
đào tạo trong 6 

tháng



Ngày 20/7, Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

công bố bản tin cập nhật thị trường lao động quý 

I/2015

Trong 3 tháng đầu 
năm, cả nước có 

hơn 1,1 triệu 
người thất 

nghiệp, tăng 
114.000 người so 
với cùng kỳ năm 

2014.

Số lao động trình 
độ đại học, sau 

đại học thất 
nghiệp tăng từ 

hơn 162.000 lên 
gần 178.000 

người; 

Lao động tốt 
nghiệp cao đẳng 
thất nghiệp tăng 
từ 79.000 người 
lên hơn 100.000; 

Lao động không 
có bằng cấp từ 

gần 630.000 lên 
726.000.



Ngày 20/7, Viện Khoa học Lao động và Xã hội công bố 

bản tin cập nhật thị trường lao động quý I/2015

Gần 178.000 
cử nhân, thạc 
sĩ thất nghiệp



1,1 triệu lao động thất nghiệp trong 3 

tháng đầu năm 2015

Lao động tốt nghiệp 
cao đẳng thất nghiệp 
tăng từ 79.000 người 

lên hơn 100.000; 



Ngày 20/7, Viện Khoa học Lao động và Xã hội công bố 

bản tin cập nhật thị trường lao động quý I/2015

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất 
nằm ở nhóm có trình độ 
cao đẳng chuyên nghiệp 
và cao đẳng nghề, tương 

ứng là 7,2% và gần 6,9%. 



Tại hội thảo về chất lượng giáo
dục, TGĐ Saigontourist, ông
Nguyễn Hữu Thọ, nhận xét:
“SV tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ
khi tới phỏng vấn tại công ty
chúng tôi, hầu hết các bạn bị
“câm” 50% và “điếc” 40%”...

BẮT BUỘC PHẢI KHẢO SÁT



TRUNG TÂM 
HỖ TRỢ HỌC SINH 

- SINH VIÊN

Khảo sát HSSV

Khảo sát cơ sở sử 
dụng lao động

Phối hợp chức năng 
– nhiệm vụ với 
Phòng QH, HT & 
NCPT

Đánh giá chất 
lượng đầu ra 

Cung cấp thông 
tin yêu cầu đầu vào 

Cầu nối giữa nhà 
trường với xã hội và 
HSSV

Tư vấn và hỗ trợ 
sinh viên 



TẠO RA CHẤT LƯỢNG

 Con người

 Bộ máy 

 Cơ sở vật chất 

 Tài chính 

 Văn bản 

 Thực thi 

 Kiểm tra/soát 

‘SẢN PHẨM’ CÓ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Sự đáp ứng mục tiêu đề ra 

của cơ sở giáo dục, đáp 

ứng các yêu cầu của Luật 

giáo dục, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

giáo dục và Luật giáo dục 

đại học và phù hợp với 

nhu cầu sử dụng nhân lực 

cho sự phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương và 

cả nước.



CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Sự đáp ứng mục 
tiêu đề ra của cơ 
sở giáo dục

Đáp ứng các yêu 
cầu của Luật giáo 
dục, Luật sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Luật 
giáo dục và Luật 
giáo dục đại học

Phù hợp với nhu 
cầu sử dụng nhân 
lực cho sự phát 
triển kinh tế - xã 
hội của địa 
phương và cả 
nước.



25%

8%

14%

18%

19%

15%

1%

35%

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ CẤU CẦU NHÂN LỰC THEO TRÌNH ĐỘ NGHỀ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁNG 7 NĂM 2015

Lao động chưa qua 
đào tạo

Sơ cấp nghề

Công nhân kỹ thuật 
lành nghề
Trung cấp (CN-TCN)

Cao đẳng (CN-CĐN)

Đại học

Trên đại học



Phòng Phân Tích Dự Báo “Cầu nhân lực” 

tại TP.HCM - THÁNG 7 NĂM 2015

3 Công nghệ thông tin, 

9.5

19 Kinh 

doanh tài 

sản - Bất 

động sản, 

3.64

22 Kinh 

doanh - Bán 

hàng, 23.88

23 Dịch vụ du 

lịch - Nhà hàng -

Khách sạn, 5 27 Vận tải - Kho 

bãi - Xuất nhập 

khẩu, 11.84

30 Dịch vụ 

phục vụ 

(giúp việc 

nhà, bảo 

vệ...), 18.59

1 Cơ khí - Tự động hóa

2 Điện tử - Cơ điện tử

3 Công nghệ thông tin

4 Công nghệ thực phẩm

5 Hóa chất - Hóa dược - Mỹ phẩm

6 Công nghệ sinh học

7 Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng

8 Điện - Điện lạnh - Điện công nghiệp

9 Công nghệ ô tô - Xe máy

10 Dầu khí - Địa chất

11 Môi trường - Xử lý chất thải - Cấp thoát nước

12 Quản lý kiểm định chất lượng

13 Nhựa - Bao bì

14 Mộc - Mỹ nghệ - Tiểu thủ công nghiệp

15 Dệt may - Giày da

16 Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

17 Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng

18 Kế toán - Kiểm toán

19 Kinh doanh tài sản - Bất động sản

20 Bảo hiểm

21 Marketing - Quan hệ công chúng

22 Kinh doanh - Bán hàng

23 Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

24 Bưu chính - Viễn thông - Dịch vụ công nghệ thông tin

25 Truyền thông - Quảng cáo - Thiết kế đồ họa

26 Y dược - Chăm sóc sức khỏe

27 Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu

28 Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng

29 Biên phiên dịch

30 Dịch vụ phục vụ (giúp việc nhà, bảo vệ...)

31 Luật - pháp lý

32 Xã hội học - Tâm lý học

33 Giáo dục - Đào tạo - Thư viện

34 Khoa học nghiên cứu

35 Công tác Đảng - Đoàn thể

36 Báo chí - Biên tập viên

37 Quản lý điều hành

38 Nhân sự

39 Hành chính văn phòng

40 Ngành nghề khác (Văn hóa nghệ thuật, ….)



MÔ HÌNH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ (ĐẢM BẢO) CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Học

sinh

Sinh

viên

T/C 

tuyển

dụng

Bên

hữu

quan

Học

sinh

Sinh

viên

T/C 

tuyển

dụng

Bên

hữu

quan

Traùch nhieäm cuûa 

laõnh ñaïo

Công tác CB: 

giảngdạy, 

quản lý và 

hành chính

Nguồn 

lực

Web, PT trôï 

giaûng, phoøng 

hoïc, baøn gheá, 

baûng, maøn/maùy 

chieáu …

Baûo veä, PCCC, 

vệ sinh moâi 

tröôøng, thö 

vieän, KTX, 

Nhaø aên, …

Thanh

kiểm

tra

Giáo dục

Thaêm doø yù kieán

của HSSV

Ñaùnh giaù

noäi boä

Đầu vào

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Thoâng tin

Đầu ra
Các CT Đào tạo

CẢI TIẾN 

PHƯƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC

QUÁ TRÌNH 

ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, …)

Chương trình khung; Đề cương chi tiết – bài giảng – sách tham khảo

Tổ chức học/thi/kiểm tra/theo dõi/giám sát

Tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng dạy và học 



QUÁ TRÌNH TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG

QUÁ TRÌNH 
ĐÀO TẠO

ĐẦU RA

Chương 
trình đào 

tạo

Cơ 
sở 
vật 
chất 

Giảng viên

V.v
…

Đạt 
chuẩn 
theo 
quy 
định

THCS

THPT

Phù hợp với 
yêu cầu đào tạo 
nguồn nhân lực 

cho sự phát 
triển kinh tế -
xã hội của địa 

phương 
(ngành) và đất 

nước 

ĐẦU VÀO



TRUNG CẤP 
CHUYÊN 
NGHIỆP

CAO 
ĐẲNG

Sản 

phẩm



VẬY CHẤT LƯỢNG ‘SẢN PHẨM” 
CỦA TRƯỜNG TA THẾ NÀO?

Bộ GD&ĐT: 
50% có việc làm 

sau 12 tháng

Đạt 90% HSSV 
các ngành đào tạo 

trọng điểm tốt 
nghiệp có việc 

làm đúng chuyên 
ngành trong 6 

tháng

Đạt 75% HSSV 
tốt nghiệp có việc 
làm đúng ngành 
đào tạo trong 6 

tháng



CHUẨN ĐẦU RA

Kỹ năng chuyên môn đạt chuẩn đầu ra theo 
ngành đào tạo

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có 
chứng chỉ IC3  trở lên

Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình: Kỹ 
năng lập kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời 
gian…

Năng lực ngoại ngữ: SV chuyên ngành Ngoại ngữ 
đạt trình độ B2 trong đó có 50% đạt trình độ C1 
theo khung tham chiếu Châu Âu; 

SV chuyên ngành (không chuyên ngành NN): 
đạt trình độ B1 trong đó có 30% đạt trình độ 
B2 theo khung tham chiếu Châu Âu



Trên 75% 
ngành đào 

tạo có 
chương trình 

đạt chuẩn 
kiểm định 

chất lượng;  

100% ngành đào tạo 
có chương trình 

được tham vấn từ 
Doanh nghiệp; trong 
đó 30% ngành đào 
tạo trọng điểm có 
chương trình đạt 

chuẩn các nước tiên 
tiến khu vực hoặc 
được các tổ chức 

Giáo dục các nước 
tiên tiến khu vực 

thừa nhận

100% ngành 
được phép 

đào tạo từ 3 
năm trở lên 
có quy mô 
trên (200) 

300 học sinh

100% ngành 
đào tạo được 
cập nhật và 
điều chỉnh 
theo chu kỳ 
(2) 3 năm/1 

lần

SẢN PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG

Chương trình đào tạo



NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN

100% có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành, 

trong đó có 10% trình độ thạc sỹ chuyên ngành trở lên

100% có nghiệp vụ sư 
phạm

100% giảng viên chuyên ngành Ngoại 
ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 20% đạt 
trình độ C2 theo khung tham chiếu Châu 

Âu

100% giảng viên chuyên nghành đạt trình độ B1 
trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham 

chiếu Châu Âu

100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin 
đạt trình độ Tin học IC3 (hoặc tương đương) Có lộ trình

Có kế hoạch

Phấn đấu đến 2018

S

TT
HỌ TÊN LÓT TÊN HỌC VỊ

CHUYÊN 

NGÀNH

NGOẠI NGỮ 

(TƯƠNG 

ĐƯƠNG)

TIN HỌC 

(TƯƠNG 

ĐƯƠNG)

NV SƯ 

PHẠM

DẠY ĐÚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH (HP 

CƠ SỞ)

DẠY ĐÚNG 

CHUYÊN NGÀNH 

(HP CHUYÊN 

NGÀNH)

ĐẠT/CHƯA 

CHUẨN 

"3036"

KẾ HOẠCH 

(LỘ TRÌNH) 

NẾU CHƯA 

ĐẠT

1 Nguyễn Văn A Thạc sĩ Toán tin B1 Văn phòng B Có Đúng Đúng Đạt

2 Trần Thị B Cử nhân Luật Chứng chỉ B Văn phòng A Co Không Đúng Chưa 2015-2016

3 Trường Văn C Cử nhân CNTT Chứng chỉ B Cử nhân Co Đúng Đúng Đạt



CƠ SỞ HẠ TẦNG

Đảm bảo 
diện tích: 2 

m2/ học sinh

Có khu vực 
sinh viên tự

học 

Có khu vực 
sinh viên 

hoạt động 
Văn – Thể -
Mỹ và sinh 

hoạt

Xưởng thực 
hành, thực 
tập; phòng 
thí nghiệm 
và trang 

thiết bị phục 
vụ giảng 

dạy, học tập, 
nghiên cứu

Thư viện: 
Hoạt động 

với số
lượt/người 
nhiều hơn 
quy mô SV 

của 
trường

Thư viện điện 
tử

Có sách, 
tạp chí 
chuyên 
nghành 
trong và 

ngoài 
nước



PHẢI THỂ HIỆN THẬT RÕ 

TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

1. Kết quả học 
tập dự kiến

2. Bảng mô tả 
chương trình 

đào tạo

3. Nội dung và 
cấu trúc 

chương trình 

4. Chiến lược 
dạy và học

5. Đánh giá 
giảng viên

6. Chất lượng 
đội ngũ giảng 

viên

7. Chất lượng 
đội ngũ hỗ trợ 

8. Chất lượng 
sinh viên

9. Tư vấn và 
hỗ trợ sinh viên

10.Cơ sở vật 
chất và trang 

thiết bị

11.Qúa trình 
đảm bảo chất 
lượng dạy và 

học

12Hoạt động 
phát triển đội 

ngũ

13. Phản hồi 
của các bên 
liên quan

14.Đầu ra 15 Sự hài lòng 
của các bên 
liên quan



Người 

học

Nhà 

tuyển 

dụng

Các 

bên 

liên 

quan

Các yêu 

cầu

Nhu 

cầu 

của 

xã 

hội

Sự

hài 

lòng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Đầu vào

Đầu ra

Ngành 

đào tạo

C
h

u
ẩn

 đ
ầu

 v
ào

C
h

u
ẩ

n
 đ

ầ
u

 ra



Thí sinh
trúng
tuyển

Hoạt động
chào đón tân

sinh viên

Tư vấn học
đường- hỗ

trợ sinh viên

Chương
trình đào

tạo

Các hoạt
động đào tạo

Hoạt động kiến
tập - thực tập

tốt nghiệp

Khảo sát ý kiến
của người học

Theo dõi tình
hình người học

sau khi tốt nghiệp

Khảo sát ý 
kiến của cựu

sinh viên

Khảo sát ý kiến
của các nhà
tuyển dụng

Khảo sát ý kiến
của các nhà khoa

học, các giảng viên

Các hoạt động
nghiên cứu
khoa học

Các hoạt
động hợp tác

quốc tế

Nhìn lại

Điều chỉnh, 
bổ sung 

chương trình
đào tạo



Điều kiện tuyển sinh

Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ 
sở giáo dục

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục 
vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý 
của cơ sở giáo dục

Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các 
ngành đào tạo

Làm sao chứng 
minh được 

những gì 
Trường đã 

“3 công khai”?



TIÊU CHUẨN ‘ISO” TRONG 

QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG

Hiệu 
lực

Hiệu 
quả

KIỂM 
SOÁT



Why

Who: Trách nhiệm 
của ai?

What: Làm việc gì?

When: Vào lúc nào? 
Trong bao lâu?

Where: Ở đâu?

Why: Mục đích là 
gì?

How: Bằng cách 
nào?

QUY TRÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

THEO TIÊU CHUẨN ‘ISO’



Quy trình hoá theo “5W1H”
5

W
1

H
Why 

What 

When 

How 

Where 

Who

5
W

1
H

Mục đích? 

Nội dung? 

Khi nào, bao
lâu?

Như thế nào?

Ở đâu?

Trách nhiệm
của ai?



HỆ THỐNG VĂN BẢN/

HỒ SƠ ĐỂ ĐẠT CHUẨN 

‘ISO’



HỆ THỐNG VĂN 

BẢN/HỒ SƠ ĐỂ 

ĐẠT CHUẨN 

‘ISO’



THÔNG LỆ QUỐC TẾ

(ĐỂ HỘI NHẬP)

Chứng nhận (certification)

Công nhận (Accreditation) 

Thừa nhận (Recognition)



NĂM 2014

1.138.155



Albania

Argentina

Australia 
& New 
Zealand

Austria

Belarus

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Chinese 
Taipei

Colombia

Costa Rica

Czech Republic

Denmark

Dubai (UAE)

Ecuador

Egypt

Finland

France

GCC Economies

Germany

Greece

Hong Kong, 
China

Hungary

India

Indonesia

Iran

Ireland

Italy

Japan

Kenya

Kazakhstan

Korea, DPR

Korea, 
Republic of

Kosovo

Luxembourg

Macedonia

Malaysia

Mauritius

Mexico

Morocco

Netherlands

Norway

Pakistan

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Romania

Russian 
Federation

Serbia

Singapore

Slovakia

Slovenia

1 NƯỚC CÔNG NHẬN 56 NƯỚC 

CÒN LẠI THỪA NHẬN

South 
Africa

Spain

Sri Lanka

Sweden

Switzerland

Thailand

Tunisia

Turkey

United 
Kingdom

United 
States of 
America

Uruguay

Vietnam

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Albania/53
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM__Argentina/55
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Australia__New_Zealand/56
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Austria/57
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Belarus/438
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Belgium/58
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Brazil/59
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Canada/60
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Chile/61
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_China/62
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Chinese_Taipei/63
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Colombia/70
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Costa_Rica/64
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Czech_Republic/66
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Denmark/67
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Dubai_United_Arab_Emirates/68
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Ecuador_OAE/219
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Egypt/69
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Finland/71
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_France/72
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_GCC/390
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Germany/73
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Greece/74
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Hong_Kong_China/75
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Hungary/76
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_India/77
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Indonesia/78
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Iran/79
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Ireland/80
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Italy/84
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Japan/85
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Kenya/316
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Kazakhstan/331
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_DPR_Korea/437
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Korea_Republic_of_/86
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Kosovo/87
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Luxembourg/88
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Macedonia/439
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Malaysia/89
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Mauritius/90
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Mexico/91
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Morocco/440
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Netherlands/92
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Norway/93
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Pakistan/94
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Peru_/95
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Philippines/96
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Poland/97
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Portugal/99
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Romania/98
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Russian_Federation/100
http://www.iaf.nu/articles/IAF_Mem_Serbia_ATS/255
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Singapore/101
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Slovakia/102
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Slovenia/103
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_South_Africa/104
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Spain/105
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Sri_Lanka/335
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Sweden/106
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Switzerland/107
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Thailand/108
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Tunisia/109
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Turkey/110
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_United_Kingdom/111
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_USA__all/112
http://www.iaf.nu/articles/IAF_Mem_Uruguay/224
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Vietnam/113


DIỄN ĐÀN CÔNG NHẬN QUỐC TẾ (IAF) VỚI CƠ CHẾ THỪA 

NHẬN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN CỦA NHAU TRÊN         

PHẠM VI TOÀN CẦN



IAF BoA

THẾ GIỚI THỪA NHẬN

1 TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN



IAF BoA

THẾ GIỚI THỪA NHẬN

1 TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN



IAF BoA

THẾ GIỚI THỪA NHẬN

1 TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN



Xem lại giảng viên, 
cách giảng và các 
đánh giá kết quả 

học

Xem lại HSSV và 
cách học

Khảo sát thêm ý 
kiến của các nhà 

khoa hoc, nhà quản 
lý, giảng viên, người 

học, các DN

Tham khảo các 
chương trình tiên 

tiến trong và ngoài 
nước 

Thiết kế lại chương 
trình đào tạo

NẾU KHÔNG 

ĐẠT THÌ SAO?

CẢI TIẾN 

LIÊN TỤC



MÔ HÌNH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ (ĐẢM BẢO) CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Học

sinh

Sinh

viên

T/C 

tuyển

dụng

Bên

hữu

quan

Học

sinh

Sinh

viên

T/C 

tuyển

dụng

Bên

hữu

quan

Traùch nhieäm cuûa 

laõnh ñaïo

Công tác CB: 

giảngdạy, 

quản lý và 

hành chính

Nguồn 

lực

Web, PT trôï 

giaûng, phoøng 

hoïc, baøn gheá, 

baûng, maøn/maùy 

chieáu …

Baûo veä, PCCC, 

vệ sinh moâi 

tröôøng, thö 

vieän, KTX, 

Nhaø aên, …

Thanh

kiểm

tra

Giáo dục

Thaêm doø yù kieán

của HSSV

Ñaùnh giaù

noäi boä

Đầu vào

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Thoâng tin

Đầu ra
Các CT Đào tạo

CẢI TIẾN 

PHƯƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC

QUÁ TRÌNH 

ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, …)

Chương trình khung; Đề cương chi tiết – bài giảng – sách tham khảo

Tổ chức học/thi/kiểm tra/theo dõi/giám sát

Tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng dạy và học 



 Lấy “văn hóa 
chất lượng” là 

nền tảng

 Lấy “CNTT” 
là phương tiện

HTQLCL 
tiêu chuẩn 

quốc tế 
“ISO”

Kiểm định 
nhà trường 
(cơ sở giáo 

dục)

Kiểm định 
Chương 

trình của Bộ 
GD&ĐT

Kiểm định 
chương trình 

đào tạo 
(AUN-QA)

QĐ 3036

Chức năng –
nhiệm vụ do 
Sở GD&ĐT 

giao



Quản lý chấm công báo giảng 
– giờ chuẩn giảng viên

Quản lý ngân hàng câu hỏi 
khảo thí và thi trắc nghiệm

Chức năng phân hệ […]-
Khảo sát sự kiện 

Chức năng phân hệ Quản lý 
hành chính điện tử

Liên kết với Website & cổng 
thông tin trực tuyến 

Cổng thông tin giao tiếp CB-
CNV-GV

Cổng thông tin giao tiếp 
HSSV đã tốt nghiệp 

Cổng thông tin giao tiếp 
HSSV

V.V…

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý chấm công hành chính 
& thanh toán lương – thưởng

Quản lý giảng viên và hợp 
đồng mời giảng

Quản lý thanh toán phụ trội

Tuyển sinh

Quản lý học vụ

Tài chánh học vụ

Thời khóa biểu – kế hoạch 
giảng viên

P
H

Ầ
N

 M
ỀM

 Q
U

Ả
N

 LÝ
 N

H
À

 TR
Ư

Ờ
N

G



KIỂM ĐỊNH

Trường 

(hoạt động quản lý)

Chương trình 
(ngành học)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



4. 

Khuyến khích các trường triển khai công tác tự
đánh giá chương trình đào tạo theo quy định
tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT đối
với một số ngành đào tạo, tiếp cận đánh giá
theo tiêu chuẩn của các tổ chức khu vực
và quốc tế như AUN, ABET, AACSB…

6 Tổ chức 
kiểm định 

trong nước

AACSB

ABET AUN



NỀN GIÁO DỤC CÁC NƯỚC 

TIÊN TIẾN

HỘI NHẬP 
KHU VỰC 
VÀ QUỐC 

TẾ

ASEAN 

Úc/Mỹ/ 
Canada

Anh 
Quốc

Châu Âu 

Nhật/Hàn

Singapore



AUN

http://www.aunsec.org/



1. Universiti Brunei Darussalam

2. University of Phnom Penh

3. Royal University of Law and Economics

4. Universitas Airlangga

5. Universitas Gadjah Mada

6. Universitas Indonesia

7. Institut of Teknologi Bandung

8. National University of Laos

9. Universiti Kebangsaan Malaysia

10. Universiti Malaya

11. Universiti Putra Malaysia

12. Universiti Sains Malaysia

13. Yangon University

14. Yangon Institute of Economics

15. Ateneo de Manila University

16. De La Salle University

17. University of the Philippines

18. Nanyang Technological University

19. National University of Singapore

20. Singapore Management University

21. Burapha University

22. Chiang Mai University

23. Chulalongkorn University

24. Mahidol University

25. Vietnam National University, Hanoi

26. Vietnam National University, Ho Chi Minh City

For the Chinese Universities

 Guangxi University

 Guizhou University

 Peking University

 Xiamen University

 Yunnan University

For the Japanese University

 Kyoto University

 Keio University

 Tokyo Institute of 

Technology

For the Korean Universities

 Daejeon University

 Seoul National 

University



ABET

 ABET, incorporated as 

the Accreditation 

Board for Engineering 

and Technology, Inc., is 

a non-governmental 

organization that 

accredits post-

secondary education 

programs in "applied 

science, computing, 

engineering, and 

engineering 

technology"

http://www.abet.org/accreditation/



THANG ĐIỂM 5

1. Không = 0 = Không có tài liệu và hồ sơ 

minh chứng gì cả, không có hành động, 

hoạt động gì cả 

2. Plan: Chỉ có tài liệu, có kế hoạch, có 

quy định, … thậm chí chỉ dừng lại ở 

dạng dự thảo văn bản, định hướng theo 

bộ tiêu chuẩn 3036

3. Do: Đã triển khai theo kế hoạch và văn 

bản nêu trên 

4. Check: không chỉ đã triển khai thực 

hiện mà không tổ chức kiểm tra, theo 

dõi, đôn đốc, sơ kết, báo cáo lãnh đạo 

để điều chỉnh, bổ sung, cải tiến.

5. Act: Đã thực hiện việc cải tiến 

P.D.C.A.



HỘI NHẬP VÀ QUỐC TẾ HÓA

Điểm Ý nghĩa điểm Ý nghĩa chất lượng

1
Không có tài liệu, kế

hoạch, minh chứng

Hoàn toàn chưa đủ; phải có sự cải thiện ngay lập tức

(Absolutely inadequate; immediate improvements must be

made)

2
Đang trong giai đoạn

hoạch định

Chưa đủ, cần có cải thiện (Inadequate, improvements

necessary)

3

Có các tài liệu, nhưng lại

không có minh chứng rõ

ràng; chưa làm những gì đã

hoạch định, đã quy định

Chưa đủ, nhưng những cải thiện bổ sung sẽ đưa đến mức đủ

(Inadequate, but minor improvements will make it adequate)

4
Có các hồ sơ, tài liệu và

minh chứng rõ rang

Đủ như mong đợi (Đáp ứng các tiêu chuẩn của AUN-QA) -

(Adequate as expected, meeting the AUN-QA guidelines and

criteria)

5

Có minh chứng rõ ràng về

hiểu quả (tức là không chỉ

dừng lại ở mức độ hiệu

lực)

Tốt hơn mong đợi - (Better than adequate, exceeding the AUN-

QA guidelines and criteria)

6 Là tấm gương điển hình tốt Là tấm gương điển hình tốt - (Example of best practices)

7 Xuất sắc, vượt trội
Xuất sắc, vượt trội - (Excellent world-class or leading

practices)



THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

THEO 3036

1 = Chưa có hoặc không 
có (văn bản, kế hoạch, 
biên bản họp...) 

2 = Có kế hoạch (có văn bản tờ 
trình, có kế hoạch, biên bản, có công 
văn đồng ý thực hiện...)

3 = Có triển khai xây dựng (có tiến độ thực hiện, hợp đồng, 
danh mục, dự toán công trình, kinh phí cấp, kế hoạch triển 
khai, văn bản nghiệm thu công trình....)

4 = Đang sử dụng – vận hành, thỏa mãn yêu 
cầu của tiêu chí (hình ảnh, văn bản hoàn công 
– bàn giao, số liệu khảo sát – thống kê,....)

5-7 = tầm khu vực và 
quốc tế



1. Hoàn toàn 
chưa đủ; 
phải có sự 
cải thiện 
ngay lập tức 
(Absolutely 
inadequate 
immediate 
improvemen
ts must be 
made)

2. Chưa đủ, 
cần có cải 
thiện 
(Inadequate, 
improvemen
ts necessary)

3. Chưa đủ, 
nhưng 
những cải 
thiện bổ 
sung sẽ đưa 
đến mức đủ 
(Inadequate, 
but minor 
improvemen
ts will make 
it adequate)

4. Đủ như 
mong đợi 
(Đáp ứng 
các tiêu 
chuẩn của 
AUN-QA) -
(Adequate 
as expected, 
meeting the 
AUN-QA 
guidelines 
and criteria)

5. Tốt hơn 
mong đợi -
(Better than 
adequate, 
exceeding 
the AUN-
QA 
guidelines 
and criteria)

6. Là tấm 
gương điển 
hình tốt -
(Example of 
best 
practices)

7. Xuất sắc, 
vượt trội -
(Excellent 
world-class 
or leading 
practices)

Mức 1: 
Không có tài 
liệu, kế 
hoạch, minh 
chứng 

Mức 2: 
Đang trong 
giai đoạn 
hoạch định 

Mức 3: Có 
các tài liệu, 
nhưng lại 
không có 
minh chứng 
rõ ràng; 
chưa làm 
những gì đã 
hoạch định, 
đã quy định

Mức 4: Có 
các hồ sơ, 
tài liệu và 
minh chứng 
rõ rang

Mức 5: Có 
minh chứng 
rõ ràng về 
hiểu quả 
(tức là 
không chỉ 
dừng lại ở 
mức độ hiệu 
lực)

Mức 6: Là 
tấm gương 
điển hình tốt 

Mức 7: Xuất 
sắc, vượt 
trội THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THEO 

3036



Xuất sắc, vượt trội 

Excellent world-class or leading practices

Best 
Pratices 
(Điển hình, 
gương mẫu) 

Benchmark 
(Chuẩn so 
sánh)



Xuất sắc, vượt trội 

Excellent world-class or leading practices

Mạng lưới quốc 
tế các tổ chức 
đảm bảo chất 

lượng giáo dục 
đại học

International 
Network for 

Quality 
Assurance 

Agencies in 
Higher 

Education

INQAAHE

European Association 
for Quality Assurance

Hiệp hội đảm 
bảo chất 

lượng giao 
dục đại học 

Châu Âu

ENQA



Xuất sắc, vượt trội 

(Excellent world-class or leading practices)

Cơ quan 
kiểm định 
chất lượng và 
tiêu chuẩn 
giáo dục sau 
trung học 
(Úc) 



Xuất sắc, vượt trội 

(Excellent world-class or leading practices)

Kiểm định là 
bắt buộc: 7 

năm/lần (sau 
khi đạt) 

782 (77%) 
trường tư 

Tổng số 
trường đại 

học, cao đẳng 
và cao đẳng 
nghề: 1198

 NHẬT BẢN



Xuất sắc, vượt trội 

(Excellent world-class or leading practices)

NHẬT BẢN
• Japan Law Foundation (JLP)

• NIAD

• JUAA

• NPO ABEST21

• JIILAE

• JIME

• JUAA

• JABEE

• NIAD-UE

• JACA

• JIHEE

• V.v… 



Xuất sắc, vượt trội 

(Excellent world-class or leading practices

Nước Mỹ có đến 52 
tổ chức kiểm định 

Trong đó 7 
tổ chức kiểm 

định cấp 
vùng là phổ 

biến 

 MỸ - TCKĐ QUỐC GIA ĐƯỢC BỘ GD CÔNG NHẬN



Xuất sắc, vượt trội 

(Excellent world-class or leading practices)

MỸ -

TCKĐ QUỐC 
GIA ĐƯỢC 

BỘ GD 
CÔNG 
NHẬN

DETC: Hội 
đồng giáo dục 

và đào tạo từ xa 

ACICS: Hội 
đồng kiểm định 
các trường đại 

học và cao đẳng 
độc lập 

ACCSC: UB 
kiểm định các 

trường nghề và 
đại học 

ACCET: HĐ 
kiểm định các 

CT giáo dục và 
đào tạo thường 

xuyên 

COE: Hội đồng 
giáo dục nghề 

nghiệp 

USDLA: UB 
học tập từ xã 

Hoa Kỳ



21 trường không được Hoa Kỳ công nhận

(có hoạt động tại Việt Nam)
 1. ĐH quốc tế Adam (Adam International  University) thuộc bang Georgia.

 2. ĐH Akamai (Akamai University)  thuộc bang Hawaii.

 3. ĐH American City (American City  University) bang California.

 4. ĐH Di sản Mỹ (American Heritage  University) nằm ở phía nam California.

 5. ĐH American Pacific (American  Pacific University). Đây là ĐH được đặt  tại TP.HCM.

 6. ĐH quốc tế American Pacific  (American Pacific University – International) thuộc bang New 

Mexico/ California.

 7. ĐH Apollo (Apollo University) bang  California.

 8. ĐH quốc tế Đại Tây Dương (Alantic

 International University) thuộc bang  Hawaii.

 9. ĐH Capstone (Capstone University)  bang California.

 10. ĐH Cosmopolitan (Cosmopolitan  University).

 11. ĐH Frederick Taylor (Frederick Taylor  University) thuộc bang California.

 12. ĐH Honolulu (Honolulu University)  thuộc bang Hawaii.

 13. ĐH Irvine (Irvine University)  thuộc bang California.

 14. ĐH Quốc tế Mỹ (International  American University) bang California.

 15. ĐH Kỹ thuật Paramount (Paramount  University of Technology) thuộc bang  California.

 16. ĐH Pebble Hills (Pebble Hills  University) bang Pennsylvania.

 17. ĐH Preston (Preston University)   bang California.

 18. ĐH Tây Nam Mỹ (Southwest  American University) bang  California.

 19. ĐH Nam Thái Bình Dương (Southern  Pacific University) Delaware.

 20. ĐH quốc tế Washington  (Washington International University)  bang Pennsylvania.

 21. ĐH quốc tế Berkeley  (Berkeley International University),  bang  Delaware.



Vậy phải làm gì?



Hệ thống 
chính trị 
vào cuộc

Chi bộ

Công 
đoàn

Đoàn 
TNCS 
HCM

Hội 
Sinh 
viên



ĐỀ CƯƠNG 

CHI TIẾT

& GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

ĐĂNG KÝ 

HỌC TẬP 

THEO HỌC 

CHẾ TÍN CHỈ 

Sự hài lòng 

của người học

Các bên quan 

tâm (nhà tuyển 

dụng, gia đình, 

xã hội, …)

SV tốt nghiệp 

có việc làm 

đúng ngành

KIỂM SOÁT 

GIẢNG DẠY 

TRÊN LỚP

XÉT 

ĐIỀU KIỆN 

HỌC TIẾP

THI 

KẾT THÚC

HP VÀ TN

KIỂM SOÁT 

VÒNG ĐỜI 

C/TRÌNH

ĐÀO TẠO

CÔNG 

NHẬN 

TỐT NGHIỆP
Thi

ĐÀO TẠO

Đạt 75% sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm đúng 
ngành đào tạo trong 6 
tháng

Đạt 90% svcác ngành đào 
tạo trọng điểm tốt nghiệp 
có việc làm đúng chuyên 
ngành trong 6 tháng

Sinh viên chuyên ngành 
Ngoại ngữ đạt trình độ B2 
trong đó có 50% đạt trình 
độ C1 theo khung tham 
chiếu Châu Âu

Sinh viên không chuyên 
ngành Ngoại ngữ đạt trình 
độ B1 tronga đó có 30% đạt 
trình độ B2 theo khung 
tham chiếu Châu Âu

Năng lực ứng dụng 
công nghệ thông tin: 
có chứng chỉ IC3 trở 
lên

Đảm bảo 
diện tích: 2 

m2/ học sinh

Có khu vực 
sinh viên tự 

học 

Có khu vực sinh viên 
hoạt động Văn – Thể 

- Mỹ và sinh hoạt

Xưởng thực hành, thực tập; phòng 
thí nghiệm và trang thiết bị phục 
vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu

Hoạt động với số 
lượt/người nhiều hơn 
quy mô SV của trường

Thư viện
điện tử

Có sách, tạp chí
chuyên nghành

trong và ngoài nước

Có đội ngũ giảng viên 
đúng quy định hiện hành

Có GV cơ hữu đảm bảo tỉ
lệ giảng viên/sinh viên

=1/25

100% GV có trình độ 
chuyên môn là Thạc sỹ 

chuyên ngành trong đó có 
4% đạt trình độ Tiến sĩ

100% GV có nghiệp vụ sư 
phạm

100% chuyên ngành Ngoại
ngữ đạt trình độ C1 trong

đó có 30% đạt trình độ C2 
theo khung tham chiếu

Châu Âu

100% GV không chuyên 
ngành Ngoại ngữ đạt trình 
độ B1 trong đó có 50% đạt 

trình độ B2 theo khung 
tham chiếu Châu Âu

100% GV không chuyên 
ngành công nghệ thông tin 
có chứng chỉ Tin học IC3 

(hoặc tương đương)

100% ngành được 
phép đào tạo từ 3 

năm trở lên có 
quy mô trên (200) 

300 sinh viên

100% chương 
trình đào tạo 
được tổ chức 
theo Học chế 

Tín chỉ

100% chương 
trình đào tạo được 
cập nhật và điều 

chỉnh theo chu kỳ 
(2) 3 năm/lần

Trên 75% 
nghành đào tạo 

có chương 
trình đạt chuẩn 
kiểm định chất 

lượng; 

100% nghành 
đào tạo có 

chương trình 
được tham vấn 

từ Doanh 
nghiệp; 

trong đó 30% ngành đào tạo 
trọng điểm có chương trình đạt 
chuẩn các nước tiên tiến khu 
vực ASEAN, Quốc tế hoặc 

được các tổ chức Giáo dục các 
nước tiên tiên khu vực 

ASEAN, Quốc tế thừa nhận

100% cán bộ quản lý và 
giảng viên có đề tài nghiên 

cứu cấp Phong – Khoa, 
đơn vị thuộc trường

trong đó 30% cán bộ 
quản lý và giảng 

viên có đề tài nghiên 
cứu cấp trường, 

50% đề tài nghiên 
cứu được ứng 

dụng thực tiễn và 
được đánh giá tốt

Có ít nhất 1 đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp cao 
hơn trường/năm và 

được nghiệm thu

Có ít nhất 3 Hội 
thảo khoa học 
cấp Trường, 

Thành phố/năm

Có ít nhất 2 
đề tài nghiên 
cứu của sinh 

viên/khóa học

Có ít nhất 1 
Hội thảo 
Khoa học 

quốc gia/năm



ĐỀ CƯƠNG 

CHI TIẾT

&

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

ĐĂNG KÝ 

HỌC TẬP 

THEO HỌC 

CHẾ TÍN CHỈ 

Sự hài lòng 

của người học

Các bên quan 

tâm (nhà tuyển 

dụng, gia đình, 

xã hội, …)

SV tốt nghiệp 

có việc làm 

đúng ngành

KIỂM SOÁT 

GIẢNG DẠY 

TRÊN LỚP

XÉT 

ĐIỀU KIỆN 

HỌC TIẾP

THI 

KẾT THÚC

HP VÀ TN

KIỂM SOÁT 

VÒNG ĐỜI 

C/TRÌNH

ĐÀO TẠO

CÔNG 

NHẬN 

TỐT NGHIỆP

Thi

ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẦN PHẢI:

1. Đúng
quy định 

hiện 
hành. 

2. Ý kiến 
các nhà 

khoa học 
chuyên 

môn

3. Ý kiến 
của 

giảng 
viên

4. Ý kiến 
của cán 
bộ quản 

lý

5. Đại 
diện của 

các tổ 
chức xã 

hội - nghề 
nghiệp –
giáo dục

6. Nhà 
tuyển 

dụng lao 
động 

7. Người 
đã tốt 
nghiệp

8. Các 
trường 

đại học có 
uy tín 
trong 
nước 

hoặc trên 
thế giới

9. Thực 
trạng 

KT-XH 
của địa 
phương 
& đất 
nước



Quản lý điều hành 
của

Nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND TP.HCM

SỞ GD&ĐT

CƠ QUAN QLNN 

CÔNG NHẬN VÀ XÃ 

HỘI THỪA NHẬN

Kiểm 
soát

Đảm 
bảo

Chứng 
nhận

Thưa
nhận

Công 
nhận

Kiểm định

Thông lệ của quốc tế

– IAF –

International 
Accreditation Forum

(với 67 quốc gia và vùng 

lãnh thổ thừa nhận     

lẫn nhau)

THẾ NÀO LÀ TRƯỜNG

‘TIÊN TIẾN”?



1. Cơ sở 
giáo 

dục tiến 
hành tự 

đánh 
giá

2. Công 
bố báo 
cáo tự 
đánh 
giá 

trong 
nội bộ 
cơ sở 
giáo 
dục

(CSGD)

3. Triển 
khai các 

hoạt 
động 

sau khi 
hoàn 
thành 

báo cáo 
tự đánh 

giá

4. 
CSGD 

đăng ký 
đánh 
giá 

ngoài 
với một 
tổ chức 

kiểm 
định 

(TCKĐ)

chất 
lượng 
giáo 
dục 

(CLGD)

và đề 
nghị 

xem xét 
công 
nhận 

đạt tiêu 
chuẩn 
CLGD

5. 
TCKĐ
lượng 
giáo 

dục tiến 
hành 
đánh 
giá 

ngoài

6. Đánh 
giá lại 

kết quả 
đánh 

giá của 
đoàn 
đánh 
giá 

ngoài

7 CSGD 
thực 

hiện kế 
hoạch 

cải tiến, 
nâng 
cao 

CLGD

8. Hội 
đồng 
kiểm 
định 
chất 

lượng 
giáo 

dục của 
TCKĐ 

chất 
lượng 
giáo 
dục 

thẩm 
định, đề 

nghị 
công 
nhận 
hoặc 

không 
công 
nhận 

CSGD 
đạt tiêu 
chuẩn 
CLGD

9. Công 
khai kết 

quả 
triển 
khai 
kiểm 
định 

CLGD



1. Cơ sở 
giáo dục 
tiến hành 

tự đánh giá

1.1. Thành 
lập Hội 
đồng tự

đánh giá.

1.2. Lập kế
hoạch tự
đánh giá 

(trong đó có 
cả kế hoạch 
cải tiến ‘hậu 
đánh giá’)

1.3. Thu thập 
thông tin và 
minh chứng. 
Xử lý, phân 

tích thông tin 
và minh 

chứng thu 
được.

1.4. Viết 
báo cáo 
tự đánh 

giá.

1.4.1. Công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá trong nội bộ cơ sở giáo dục ít nhất 2 tuần

để các cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học có thể đọc và

góp ý kiến.

1.4.2. Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố dự thảo báo cáo tự

đánh giá, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.



Tự 
đánh 
giá

Mô tả & 
phân tích 

Điểm 
mạnh

Tồn tại
Kế hoạch 
cải tiến 

Đánh giá: 
Đạt/chưa 

đạt 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

(Phạm vi 2 - 3 trang) 

 

Tiêu chuẩn : 

 

………...…………………………………….…………………………………

… 

Tiêu chí :      

……………………….…………………………………………………………

… 

1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so 

sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm 

trước, với các quy định chung:  

……………….…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………

…. 

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy: 

.............................………………………………………………………………

… 

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:  

……………………..……………………………………………………………

... 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp 

cần thực hiện): 

………………………….………………………………………………………

… 

5. Tự đánh giá: 

Đánh dấu vào 1 trong các ô dưới đây: Đất  Chưa đạt  



3. Triển khai 
các hoạt động 
sau khi hoàn 

thành báo cáo 
tự đánh giá

3.1. Thực hiện các 
kế hoạch cải tiến 

chất lượng được đề
ra trong báo cáo 
tự đánh giá để cải 

tiến, nâng cao 
chất lượng giáo 

dục.

3.2. Hằng năm, báo 
cáo tự đánh giá 

được cập nhật theo 
hiện trạng của cơ sở
giáo dục (dưới dạng 

báo cáo bổ sung 
hằng năm) và lưu trữ
trong thư viện của cơ

sở giáo dục.

3.3. Tiến hành 
các hoạt động 

cải tiến chất 
lượng cho đến 

khi điều kiện chín 
muồi (quay vòng 

lại bước 1.3)



5. Tổ chức kiểm định chất lượng 

giáo dục tiến hành đánh giá ngoài

5.1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ký hợp đồng với cơ sở 
giáo dục để thẩm định báo cáo tự đánh giá. Cơ sở giáo dục gửi báo 
cáo tự đánh giá và các hồ sơ liên quan cho tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục để thẩm định.

5.2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký hợp 
đồng, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thẩm 
định báo cáo tự đánh giá, trả kết quả thẩm định 
cho cơ sở giáo dục với các trường hợp sau:

Báo cáo tự đánh 
giá không đáp ứng 

các yêu cầu về 
hình thức và nội 
dung. Cơ sở giáo 
dục cần tiếp tục 

hoàn thiện;

Báo cáo tự đánh 
giá đã đáp ứng 
yêu cầu. Có thể 
triển khai đánh 

giá ngoài.

5.3. Trong trường hợp báo cáo tự đánh giá đã 
đáp ứng yêu cầu, tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục cùng cơ sở giáo dục thoả thuận ký hợp 
đồng đánh giá ngoài (Đây là hợp đồng thứ 2)

Thành 
lập 

đoàn 
đánh 
giá 

ngoài

Nghiên cứu hồ 
sơ tự đánh giá: 
Đoàn đánh giá 
ngoài nghiên 

cứu báo cáo tự 
đánh giá và hồ 

sơ liên quan của 
cơ sở giáo dục; 
thu thập, xử lý 
các thông tin, 

minh chứng liên 
quan đến các 

tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng 

giáo dục;

Khảo 
sát sơ 
bộ tại 
cơ sở 
giáo 
dục;

Khảo 
sát 

chính 
thức tại 
cơ sở 
giáo 
dục;

Dự thảo báo 
cáo đánh giá 

ngoài, gửi cho 
cơ sở giáo dục 
để tham khảo ý 
kiến (trong thời 
hạn 15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
cơ sở giáo dục 
nhận được dự 
thảo báo cáo):

Hoàn 
thiện

báo cáo 
đánh giá 
ngoài: 

- Gửi văn bản 
thông báo cho 
cơ sở giáo dục 
biết những ý 
kiến đã được 
tiếp thu hoặc 

bảo lưu. Trường 
hợp bảo lưu ý 

kiến phải nêu rõ 
lý do;

- Nộp báo cáo đánh 
giá ngoài cùng các 

hồ sơ liên quan (nếu 
có) cho Giám đốc tổ 
chức kiểm định chất 
lượng giáo dục để tổ 
chức kiểm định chất 

lượng giáo dục 
chính thức gửi báo 
cáo đánh giá ngoài 
cho cơ sở giáo dục 
và đề nghị thanh lý 

hợp đồng.



Thành lập đoàn 
đánh giá ngoài

Nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá: Đoàn đánh giá 
ngoài nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và hồ sơ 

liên quan của cơ sở giáo dục; thu thập, xử lý các 
thông tin, minh chứng liên quan đến các tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục;

Khảo sát sơ bộ tại  
cơ sở giáo dục;

Khảo sát chính thức
tại cơ sở giáo dục;

Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, 
gửi cho cơ sở giáo dục để tham khảo 
ý kiến (trong thời hạn 15 ngày làm 
việc kể từ ngày cơ sở giáo dục nhận 

được dự thảo báo cáo):

Hoàn thiện báo cáo 
đánh giá ngoài: 

- Gửi văn bản thông 
báo cho cơ sở giáo dục 
biết những ý kiến đã 

được tiếp thu hoặc bảo 
lưu. Trường hợp bảo 
lưu ý kiến phải nêu rõ 

lý do;



6. Đánh giá lại kết quả đánh giá 

của đoàn đánh giá ngoài

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận 
được báo cáo đánh giá ngoài và đề nghị thanh lý 
hợp đồng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục, cơ sở giáo dục được quyền đề nghị tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá lại kết quả 
đánh giá ngoài khi đồng thời có các vấn đề sau:

Kết quả đánh giá ngoài dẫn 
đến cơ sở giáo dục không đạt
được yêu cầu theo quy định 
tại khoản 4 Điều 27 của Quy 
định này như dự kiến của cơ 

sở giáo dục;

Cơ sở giáo dục không 
nhất trí với một phần hay 
toàn bộ bản báo cáo đánh 

giá của đoàn đánh giá 
ngoài.

Đoàn đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn đánh 
giá ngoài được tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục thành lập với số lượng, thành phần đáp ứng 

yêu cầu như đoàn đánh giá ngoài. 

Các thành viên đã tham gia 
đoàn đánh giá ngoài tại cơ sở 
giáo dục không tham gia đoàn 

đánh giá lại. 

Đoàn đánh giá lại có trách nhiệm 
nghiên cứu hồ sơ, tài liệu làm việc 
của đoàn đánh giá ngoài, thảo luận 
với các thành viên của đoàn đánh 

giá ngoài; 

Tiến hành khảo sát tại cơ sở giáo 
dục, thảo luận với lãnh đạo cơ sở 
giáo dục, Hội đồng tự đánh giá và 
viết báo cáo đánh giá lại kết quả 

đánh giá của đoàn đánh giá ngoài.



7.1. Họp toàn thể
Hội đồng do Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ 
tịch Hội đồng được 
ủy quyền chủ trì để 
thực hiện các công 

việc sau:

a) Nghe báo cáo 
tóm tắt kết quả 

tự đánh giá, đánh 
giá ngoài, đánh 

giá lại (nếu có) và 
những vấn đề cần 

tập trung thảo 
luận;

b) Thảo luận về các nội 
dung: Kết quả tự đánh 
giá; kết quả đánh giá 
ngoài, đánh giá lại kết 

quả đánh giá ngoài 
(nếu có); dự thảo nghị 
quyết của Hội đồng về 
việc thẩm định kết quả 

đánh giá chất lượng 
giáo dục;

7.2. Trong thời 
hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ khi có 

kết quả thẩm 
định, tổ chức 

kiểm định chất 
lượng giáo dục có 
trách nhiệm gửi 

cho cơ sở giáo dục 
đăng ký kiểm 

định chất lượng 
giáo dục nghị 
quyết về việc 

thẩm định kết quả 
đánh giá chất 

lượng giáo dục, 
kiến nghị của Hội 

đồng về việc đề 
nghị cơ sở giáo 
dục khắc phục 

những tồn tại và 
tiếp tục cải tiến, 
nâng cao chất 

lượng giáo dục.

7.3. Đối với trường hợp chưa có ít 
nhất một khóa sinh viên tốt nghiệp, cơ 

sở giáo dục sử dụng kết quả thẩm 
định kết quả đánh giá chất lượng giáo 
dục vào việc tiếp tục cải tiến, nâng cao 
chất lượng giáo dục của nhà trường. 
Đối với trường hợp đã có ít nhất một 
khóa sinh viên tốt nghiệp, trong thời 
hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận 
được các văn bản theo quy định tại 
khoản 2 Điều này, cơ sở giáo dục có 
văn bản phản hồi gửi tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục theo một 

trong ba trường hợp sau:

a) Nhất trí với nội dung của 
nghị quyết và kiến nghị của 
Hội đồng; đề nghị tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo 

dục xem xét công nhận cơ sở 
giáo dục đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục và cấp giấy 
chứng nhận kiểm định chất 

lượng giáo dục;

b) Nhất trí với nội dung nghị 
quyết và kiến nghị của Hội 
đồng; cơ sở giáo dục có kế 

hoạch khắc phục những tồn 
tại và tiếp tục cải tiến, nâng 
cao chất lượng giáo dục để 

đăng ký kiểm định chất 
lượng giáo dục trong thời

gian tới;

c) Không nhất trí với 
một phần hoặc toàn bộ 
nội dung nghị quyết và 
kiến nghị của Hội đồng; 

đề nghị tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo 

dục xem xét lại.

7.4. Đối với trường hợp được quy định tại điểm 
a khoản 3 Điều này, trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở 
giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
công khai kết quả đánh giá ngoài, nội dung nghị 

quyết và kiến nghị của Hội đồng trên trang 
thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất 

lượng giáo dục. Sau 30 ngày công bố, nếu không 
có các khiếu nại, tố cáo, tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục ra quyết định và cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở 
giáo dục; nếu có các khiếu nại, tố cáo, tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục rà soát lại toàn 
bộ quy trình và hồ sơ thẩm định kết quả đánh 
giá chất lượng giáo dục trước khi quyết định 

cấp hay không cấp Giấy chứng nhận kiểm định 
chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục.

Đối với trường hợp được 
quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều này, tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo 

dục có trách nhiệm giải 
thích về nội dung nghị 
quyết và kiến nghị của 
Hội đồng khi cơ sở giáo 

dục yêu cầu; tư vấn, giúp 
đỡ cơ sở giáo dục cải tiến, 
nâng cao chất lượng giáo 

dục.

Đối với trường hợp được 
quy định tại điểm c khoản 
3 Điều này, tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục 

có kế hoạch xem xét lại nội 
dung nghị quyết và kiến 
nghị của Hội đồng trong 
phiên họp định kỳ gần 

nhất theo quy trình quy 
định tại khoản 1 Điều này 
và thực hiện các bước tiếp 

theo theo quy định của 
Điều này.



8. Công khai kết quả triển khai 

kiểm định chất lượng giáo dục 

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, 
công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Công bố công khai kết quả 
đánh giá ngoài, nội dung nghị 

quyết và kiến nghị của Hội 
đồng kiểm định chất lượng 

giáo dục trên trang thông tin 
điện tử của tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục ít nhất 30 
ngày trước khi cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định chất lượng 
giáo dục cho cơ sở giáo dục 

(không áp dụng đối với các cơ 
sở giáo dục cần được bảo mật 
thông tin theo quy định của 

Nhà nước); 

Công bố công khai Giấy 
chứng nhận kiểm định 

chất lượng giáo dục của cơ 
sở giáo dục trên trang 

thông tin điện tử của tổ 
chức kiểm định chất lượng 
giáo dục chậm nhất 5 ngày 
làm việc sau khi cấp Giấy 

chứng nhận kiểm định 
chất lượng giáo dục cho 
cơ sở giáo dục và duy trì 

trên trang thông tin điện tử 
ít nhất 5 năm.

Cơ sở giáo dục:  

Công bố báo cáo tự đánh 
giá trong nội bộ cơ sở giáo 
dục ít nhất 30 ngày trước 

khi đăng ký đánh giá ngoài 
với một tổ chức kiểm định 

chất lượng giáo dục;

Công bố công khai Giấy chứng 
nhận kiểm định chất lượng giáo 
dục trên trang thông tin điện tử 

của cơ sở giáo dục chậm nhất 30 
ngày sau khi được cấp Giấy 
chứng nhận kiểm định chất 

lượng giáo dục (không áp dụng 
đối với các cơ sở giáo dục cần 

được bảo mật thông tin theo quy 
định của Nhà nước).

Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai danh 
sách các tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục được cấp phép hoạt động kiểm 
định chất lượng giáo dục trên trang 
thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.



NGUYÊN TẮC CÔNG NHẬN 

THEO 3036

Điểm trung 
bình các 

tiêu chí đạt 
từ 4.0 

không có 
tiêu chí nào 

có điểm 
dưới 4.

CÔNG 
NHẬN



CÔNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Cơ sở giáo dục có ít 
nhất 80% số tiêu chí đạt 

yêu cầu

Một tiêu chí đạt: đáp ứng 
tất cả các yêu cầu (tiêu chí 
con) nêu trong tiêu chí đó.

Trong đó mỗi 
tiêu chuẩn có 

ít nhất một 
tiêu chí đạt 

yêu cầu theo 
kết quả đánh 

giá chất lượng 
giáo dục của 

Hội đồng kiểm 
định chất 

lượng giáo 
dục.



CÔNG NHẬN

6 năm kể 
từ ngày 
ký.

kiểm tra 
định kỳ 3 
năm/1 
lần

Nếu 
không 
giữ vững 
và phát 
huy được 
kết quả, 
UBND 
TP.HCM 
ra quyết 
định xóa 
tên trong 
danh 
sách 
trường 
đạt tiêu 
chí.

Hết thời 
hạn 6 
năm kể 
từ ngày 
ký quyết 
định, các 
trường 
làm thủ 
tục đề 
nghị các 
cấp quản 
lý kiểm 
tra công 
nhận lại 
trường 



THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đại 
diện lãnh 

đạo Sở 
Giáo dục 
và Đào 
tạo làm 
Trưởng 
đoàn;

2. Đại diện 
lãnh đạo 

phòng 
Giáo dục 
chuyên 

nghiệp và 
Đại học 
làm phó 

đoàn;

3. 
Chuyên 

viên 
phòng 

Giáo dục 
chuyên 
nghiệp 
và Đại 

học làm 
thư ký;

4. Đại 
diện các 
phòng 

ban của 
Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo;

5. Thành 
viên 

Nhóm 
cộng tác;

6. Một 
chuyên 
gia về 

lĩnh vực 
kiểm 

định chất 
lượng.



Quản lý điều hành 
của

Nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND TP.HCM

SỞ GD&ĐT

CƠ QUAN QLNN 

CÔNG NHẬN VÀ XÃ 

HỘI THỪA NHẬN

Kiểm 
soát

Đảm 
bảo

Chứng 
nhận

Thưa
nhận

Công 
nhận

Kiểm định

Thông lệ của quốc tế

– IAF –

International 
Accreditation Forum

(với 67 quốc gia và vùng 

lãnh thổ thừa nhận     

lẫn nhau)

THẾ NÀO LÀ TRƯỜNG

‘TIÊN TIẾN”?



Xin cảm ơn!

Nguồn 
nhân lực

Sự phát 
triển 

kinh tế 
- xã hội 

Địa 
phương 

và cả 
nước.

•Tiến syõ Khoa hoïc (Ph.D.) ÑH Nghieân cöùu chuyeân ngaønh Nam California – Southern California University for Professional Studies (SCUPS) – naêm 2004

•Tieán syõ Quaûn trò Kinh doanh (DBA) ÑH Nghieân cöùu chuyeân ngaønh Nam California – Southern California University for Professional Studies – naêm 2001

•Thaïc syõ Quaûn trò hoïc (MA) – Tröôøng Thöông maïi Solvay Business School - Universite Libre de Bruxelles (U.L.B) – ÑH Töï do Bruxelles (Bæ) – naêm 1999

TS. Vương Lập Bình
Giám đốc Trung tâm Chất lượng Quốc tế 
Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo 
dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo 


